
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRƯỜNG TÂN  

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Trường Tân, ngày 26 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận, miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật xã Trường Tân 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TÂN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Thông tư số 

11/25/TT-BTP ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thuộc Uỷ ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư phápquy định về báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật; Thông tư số 11/25/TT-BTP ngày 25/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 49 ông/bà là tuyên truyền viên pháp luật xã Trường Tân 

(Chi tiết tại phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Miễn nhiệm 7 tuyên truyền viên pháp luật xã Trường Tân (Chi tiết 

tại phụ lục II kèm theo). 

 Điều 3. Tuyên truyền viên pháp luật xã có các quyền và nghĩa vụ theo quy 

định pháp luật, có nhiệm vụ tuyên truyền các văn bản pháp luật được ban hành, có 

hiệu lực của các cơ quan có thẩm quyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. 
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 Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

69/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Trường Tân về việc thành 

lập tuyên truyền viên pháp luật xã Trường Tân. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Hội đồng PBGDPL Thành phố (để báo cáo); 
- Sở Tư pháp Thành  phố (để báo cáo); 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND xã; 

- CVP Lê Thanh Hải; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thơ 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH  

CÔNG NHẬN TUYỀN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ TRƯỜNG TÂN  

 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Xuân Thơ ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã 

2 Lê Thanh Hải ĐUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

3 Đoàn Thanh Sơn UV BTV, Trưởng công an xã 

4 Nguyễn Mạnh Đức UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 

5 Nguyễn Văn Sơn ĐUV, Trưởng phòng kinh tế xã 

6 Tăng Ngọc Tính ĐUV, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã 

7 Tăng Đức Sáng 
ĐUV, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 

công xã  

8 Vũ Hồng Điệp ĐUV, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

9 Phan Đăng Nghị UV BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã 

10 Nguyễn Văn Tự ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã 

11 Nguyễn Thị Kim Cúc ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 

12 Vũ Thị Thuỷ ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ , Chủ tịch Hội ND xã 

13 Nguyễn Thị Huệ ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ , Bí thư Đoàn TN xã 

14 Vũ Trang Trọng Chuyên viên văn phòng HĐND và UBND xã 

15 Trần Thuý Nga Chuyên viên văn phòng HĐND và UBND xã 

16 Đoàn Văn Tâm BTCB, HT trường THCS Đức Xương 

17 Phạm Văn Thường BTCB, HT trường THCS Quang Minh 

18 Phạm Đăng Thuộc BTCB, HT Trường THCS Đồng Quang 

19 Trương Đình Thuật BTCB, HT Trường THCS Nhật Tân 

20 Đoàn Văn Ái BTCB, HT trường THCS Phạm Trấn 

21 Đinh Thị Hương BTCB, HT trường TH Đức Xương 

22 Nguyễn Văn Quân BTCB, HT trường TH Quang Minh 

23 Nguyễn Thị Toàn Phó BTCB, Phó HT trường TH Đồng Quang 

24 Đoàn Thị Loan BTCB, HT trường TH Nhật Tân 

25 Vương Hà Bắc BTCB, Phó Hiệu trường TH Phạm Trấn 

26 Phạm Duy Thiệu BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Hậu Bổng 

27 Nguyễn Văn Thìn BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Minh Tân 
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28 Tạ Quang Mừng BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đỗ Xuyên 

29 Nguyễn Công  Chiểu BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Hào  

30 Đoàn Văn Giáo BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Cầu 

31 Bùi Văn Đạo BTCB, Trưởng thôn An Vệ 

32 Nguyễn Văn Hải BTCB, Trưởng thôn An Cư 1 

33 Phạm Thị Thiếp BTCB, Trưởng thôn An Cư 2 

34 Phạm Văn Huy BTCB, Trưởng thôn Thọ Xương 

35 Nguyễn Văn Tám BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Cao Duệ 

35 Nguyễn Thị Thao BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Thị Đức 

37 Nguyễn Văn Mai BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đôn Thư 

38 Vũ Xuân Quân BTCB, Trưởng ban CTMT thôn An Thư 

39 Nguyễn Văn Đãn BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Duệ 

40 Đỗ Đức Ngừng BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Quang Tiền 

41 Phạm Thị Ước BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Trại 

42 Bùi Ngọc Sử BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Hạ 

43 Đỗ Văn Hùng BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Thượng 

44 Nguyễn Đức Thạch BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Cầu Lâm 

45 Dương Đình Cương BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Quang Bị 

46 Phạm Văn Khải BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Côi Thượng 

47 Nguyễn Viết Toán BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Côi Hạ 

48 Hoàng Văn Cao BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Nam Cầu 1 

49 Trần Quang Hóa BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Nam Cầu 2 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH  

MIỄN NHIỆM TUYỀN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ TRƯỜNG TÂN  

 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Phùng Danh Âu Phó chủ tịch HĐND xã 

2 Nguyễn Thiện Khoa Trưởng thôn Cầu Lâm 

3 Đỗ Xuân Vũ Trưởng thôn Quang Bị 

4 Vũ Xuân Thơi Trưởng thôn Côi Thượng 

5 Nguyễn Duy Sinh Trưởng thôn Côi Hạ 

6 Nguyễn Văn Xây Trưởng thôn Nam Cầu 1 

7 Phùng Danh La Trưởng thôn Nam Cầu 2 
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